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BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN (1 tiết)

1. KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
Học sinh thực hiện phiếu học tập số 1, số 2, số 3 
PHT số 1:
Câu 1: Nếu ước mơ trở thành một nhà khoa học, em sẽ là nhà khoa học làm việc trong lĩnh vực nào? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 2: Hãy kể tên một vài hoạt động trong lĩnh vực mà em lựa chọn
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 3: Trong các hoạt động em vừa nêu hoạt động nào là hoạt động tìm tòi, khám phá ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PHT số 2:
Trong các hoạt động sau, hoạt động nào là hoạt động nghiên cứu khoa học? Vì sao?
a) Thả diều……………………………………………………………………………
b) Lấy mẫu nước nghiên cứu…………………………………………………………
c) Gặt lúa……………………………………………………………………………..
d) Rửa bát, đĩa………………………………………………………………………..
e) Hoạt động tập thể………………………………………………………………….
f) Làm thí nghiệm……………………………………………………………………
PHT số 3:
Điền từ thích hợp vào chỗ trống: môi trường, nhà khoa học, các sự vật, cuộc sống con người, hoạt động nghiên cứu khoa học, quy luật tự nhiên
a) Hoạt động con người chủ động tìm tòi, khám phá ra tri thức khoa học gọi là ……………………………….. Những người hoạt động nghiên cứu khoa học gọi là ……………………………….
b) Khoa học tự nhiên là ngành khoa học nghiên cứu về ……………, hiện tượng, …………………, những ảnh hưởng của chúng đến ………………………. và…………………..
2. VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRONG CUỘC SỐNG
PHT số 4:
Câu 1: Hãy cho biết vai trò của khoa học tự nhiên được thể hiện trong các hoạt động sau:
a) Trồng dưa lưới………………………………………………………………………
b) Thiết bị sản xuất dược phẩm………………………………………………………
c) Sử dụng năng lượng gió để sản xuất điện……………………………………….
d) Thạch nhũ tạo ra trong hang động………………………………………………..
Câu 2: Em hãy kể tên một số hoạt động thực tế có đóng góp vai trò của khoa học tự nhiên.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 3: Nêu những vai trò của KHTN trong cuộc sống.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
BÀI TẬP
Hoạt động nào sau đây của con người là hoạt động nghiên cứu khoa học? Hãy cho biết vai trò của khoa học tự nhiên được thể hiện trong các hoạt động đó?
A. Trồng hoa với quy mô lớn trong nhà kính.
B. Nghiên cứu vaccine phòng chống virus corona trong phòng thí nghiệm.
C. Sản xuất muối ăn từ nước biển bằng phương pháp phơi cát.
D. Vận hành nhà máy thuỷ điện để sản xuất điện.
E. Theo dõi nuôi cấy mô cây trồng trong phòng thí nghiệm.
F. Làm thí nghiệm điều chế chất mới.
G. Lấy mẫu đất để phân loại đất trồng.
H. Sản xuất phân bón hoá học.





Tuần 1 – tiết 2 
BÀI 2: CÁC LĨNH VỰC CHỦ YẾU CỦA KHOA HỌC TỰ NHIÊN (tiết 1)

1. LĨNH VỰC CHỦ YẾU CỦA KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Câu hỏi 1: Nêu các lĩnh vực chủ yếu của KHTN
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu hỏi 2: Dựa vào các thông tin trên, em hãy cho biết các thí nghiệm sau thuộc lĩnh vực khoa học nào?
Thí nghiệm 1: Cầm một tờ giấy giơ lên cao và buông tay. Quan sát tờ giấy rơi.
……………………………………………………………………………………………..
Thí nghiệm 2: Sục khí carbon dioxide vào cốc chứa nước vôi trong. Quan sát hiện tượng xảy ra.
……………………………………………………………………………………………...
Thí nghiệm 3: Quan sát quá trình nảy mầm của hạt đậu.
……………………………………………………………………………………………...
Thí nghiệm 4: Một học sinh chiếu đèn pin vào quả địa cầu, một học sinh khác cho quả địa cầu quay. Mô tả hiện tượng ngày và đêm qua việc quan sát vùng được chiếu sáng trên quả địa cầu.
……………………………………………………………………………………………
Câu hỏi 3: Các ứng dụng sau liên quan đến những lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên?
a) Mô hình trồng rau thủy canh trong nhà………………………………………………..
b) Bản tin dự báo thời tiết của Đài truyền hình Việt Nam……………………………….
c) Mô hình chăn nuôi bò sữa tiên tiến……………………………………………………
d) Nông dân xử lý đất chua bằng vôi bột…………………………………………………
e) Sử dụng pin năng lượng mặt trời……………………………………………………….
f) Sử dụng kính thiên văn quan sát bầu trời………………………………………………
Câu 4: Em hãy kể tên một số hoạt động trong thực tế liên quan chủ yếu đến lĩnh vực khoa học tự nhiên:
A. Vật lí học ……………………………………………………………………………………………
B. Hoá học.
…………………………………………………………………………………………
C. Sinh học.
…………………………………………………………………………………………
D. Khoa học Trái Đất.
…………………………………………………………………………………………
E. Thiên văn học.
…………………………………………………………………………………………


Tuần 2 – tiết 1 
BÀI 2: CÁC LĨNH VỰC CHỦ YẾU CỦA KHOA HỌC TỰ NHIÊN (tiết 2)

1. LĨNH VỰC CHỦ YẾU CỦA KHOA HỌC TỰ NHIÊN
2.  VẬT SỐNG VÀ VẬT KHÔNG SỐNG
PHT số 1:
Câu 1: Đánh dấu X vào ô tương ứng:
	Vật
	Sự trao đổi chất
	Khả năng sinh trưởng và phát triển
	Khả năng sinh sản
	Vật sống
	Vật không sống

	Con gà
	
	
	
	
	

	Cây cà chua
	
	
	
	
	

	Đá sỏi
	
	
	
	
	

	Máy tính
	
	
	
	
	

	Con bò sữa
	
	
	
	
	


Câu 2: Phân biệt vật sống và vật không sống
	
	VẬT SỐNG
	VẬT KHÔNG SỐNG

	Sự trao đổi chất với môi trường
	
	

	Khả năng sinh trưởng, phát triển
	
	

	Khả năng sinh sản
	
	


Câu 3: Thế nào là vật sống? Vật không sống?
BÀI TẬP
Câu 1. Vật nào sau đây gọi là vật không sống? Vì sao?
A. Con ong.
…………………………………………………………………………………………
B. Vi khuẩn
…………………………………………………………………………………………
C. Than củi.
…………………………………………………………………………………………
D. Cây cam.
…………………………………………………………………………………………
Câu 2. Em có thể phân biệt khoa học về vật chất (vật lí, hoá học,...) và khoa học về sự sống (sinh học) dựa vào sự khác biệt nào? 
…………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................
Câu 3: Sophia là một robot mang hình dạng giống con người, được thiết kế để suy nghĩ và cử động sao cho giống với con người nhất thông qua trí tuệ thông minh nhân tạo. Đây là robot đầu tiên được cấp quyền công dân như con người. Theo em, Sophia là vật sống hay vật không sống? Vì sao?
[bookmark: _GoBack]…………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................
         

        


 


         


 


Tu


?


n 1 


–


 


ti


?


t 1


 


BÀI 


1


: 


GI


?


I THI


?


U V


?


 KHOA H


?


C T


?


 NHIÊN


 


(1 ti


?


t)


 


 


1. 


KHOA H


?


C T


?


 


NHIÊN


 


 


H


?


c


 


sinh


 


th


?


c


 


hi


?


n


 


phi


?


u


 


h


?


c


 


t


?


p


 


s


?


 1


, s


?


 2


, s


?


 3


 


 


PHT s


?


 1:


 


Câu 1: N


?


u ư


?


c mơ tr


?


 thành m


?


t nhà khoa h


?


c, em s


?


 là nhà khoa h


?


c 


làm vi


?


c


 


trong l


i


nh v


?


c nào? 


 


………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………….


 


Câu 2: 


Hãy k


?


 tên m


?


t vài ho


?


t đ


?


ng trong l


i


nh v


?


c mà em l


?


a ch


?


n


 


…………………………………………………………


……………………………


……………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………….


 


Câu 3: Trong các ho


?


t đ


?


ng 


em


 


v


?


a nêu ho


?


t đ


?


ng nào là ho


?


t đ


?


ng tìm tòi, khám 


phá 


?


 


………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………….


 


PHT s


?


 


2


:


 


Trong các ho


?


t đ


?


ng sau, ho


?


t đ


?


ng nŕo lŕ ho


?


t đ


?


ng nghięn c


?


u khoa h


?


c? Vě sao?


 


a) Th


?


 


di


?


u……………………………………………………………………………


 


b) L


?


y m


?


u nư


?


c ngh


iên c


?


u…………………………………………………………


 


c) G


?


t lúa……………………………………………………………………………..


 


d) R


?


a bát, đ


i


a………………………………………………………………………..


 


e) Ho


?


t đ


?


ng t


?


p th


?


………………………………………………………………….


 


f) Lŕm thí nghi


?


m……………………………………………………………………


 


PHT s


?


 


3


:


 


Đi


?


n t


?


 


thích h


?


p vŕo ch


?


 


tr


?


ng: 


môi 


trư


?


ng


, nhà khoa h


?


c, các s


?


 


v


?


t,


 


cu


?


c s


?


ng 


con ngư


?


i


, 


ho


?


t đ


?


ng nghięn c


?


u khoa h


?


c


, 


quy lu


?


t t


?


 


nhięn


 


a) 


Ho


?


t đ


?


ng con ngư


?


i ch


?


 


đ


?


ng těm tňi, khám phá ra tri th


?


c khoa h


?


c g


?


i lŕ 


……………………………….


. 


Nh


?


ng ngư


?


i ho


?


t đ


?


ng nghięn c


?


u khoa h


?


c g


?


i lŕ 


………………………………


.


 


b) 


Khoa h


?


c t


?


 


nhięn 


lŕ ngŕnh khoa h


?


c nghięn c


?


u v


?


 


……………


, hi


?


n tư


?


ng, 


…………………


, nh


?


ng 


?


nh hư


?


ng c


?


a chúng đ


?


n 


……………………….


 


v


ŕ


………………….


.


 




                       Tu ? n 1  –   ti ? t 1   BÀI  1 :  GI ? I THI ? U V ?  KHOA H ? C T ?  NHIÊN   (1 ti ? t)     1.  KHOA H ? C T ?   NHIÊN     H ? c   sinh   th ? c   hi ? n   phi ? u   h ? c   t ? p   s ?  1 , s ?  2 , s ?  3     PHT s ?  1:   Câu 1: N ? u ư ? c mơ tr ?  thành m ? t nhà khoa h ? c, em s ?  là nhà khoa h ? c  làm vi ? c   trong l i nh v ? c nào?    ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….   Câu 2:  Hãy k ?  tên m ? t vài ho ? t đ ? ng trong l i nh v ? c mà em l ? a ch ? n   ………………………………………………………… …………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….   Câu 3: Trong các ho ? t đ ? ng  em   v ? a nêu ho ? t đ ? ng nào là ho ? t đ ? ng tìm tòi, khám  phá  ?   ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….   PHT s ?   2 :   Trong các ho ? t đ ? ng sau, ho ? t đ ? ng nào là ho ? t đ ? ng nghiên c ? u khoa h ? c? Vì sao?   a) Th ?   di ? u……………………………………………………………………………   b) L ? y m ? u nư ? c ngh iên c ? u…………………………………………………………   c) G ? t lúa……………………………………………………………………………..   d) R ? a bát, đ i a………………………………………………………………………..   e) Ho ? t đ ? ng t ? p th ? ………………………………………………………………….   f) Làm thí nghi ? m……………………………………………………………………   PHT s ?   3 :   Đi ? n t ?   thích h ? p vào ch ?   tr ? ng:  môi  trư ? ng , nhà khoa h ? c, các s ?   v ? t,   cu ? c s ? ng  con ngư ? i ,  ho ? t đ ? ng nghiên c ? u khoa h ? c ,  quy lu ? t t ?   nhiên   a)  Ho ? t đ ? ng con ngư ? i ch ?   đ ? ng tìm tòi, khám phá ra tri th ? c khoa h ? c g ? i là  ………………………………. .  Nh ? ng ngư ? i ho ? t đ ? ng nghiên c ? u khoa h ? c g ? i là  ……………………………… .   b)  Khoa h ? c t ?   nhiên  là ngành khoa h ? c nghiên c ? u v ?   …………… , hi ? n tư ? ng,  ………………… , nh ? ng  ? nh hư ? ng c ? a chúng đ ? n  ……………………….   v à …………………. .  

